
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 232 309 457 585 

1 C C C A 

2 D A C B 

3 A B A C 

4 D A B A 

5 D B D B 

6 D C B C 

7 A D B C 

8 A C B D 

9 C C A B 

10 B B D C 

11 D A C D 

12 B D D B 

13 B D A A 

14 A C D A 

15 C A C B 

16 A D A B 

17 D B C D 

18 A C D D 

19 C D C A 

20 D B A C 

21 B A C A 

22 C D B A 

23 B B B D 

24 B A A D 

25 C D A B 

26 B A B D 

27 C C D C 

28 A B D C 
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TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024 

Môn thi: ĐỊA LÍ 11 



PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,0 điểm) 
Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo? 

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì có nhiều điều kiện thuận lợi: 

- Điều kiện tự nhiên: 

+ Địa hình: Có nhiều đồng bằng lớn được bồi đắp do sông, biển (dc) 

+ Đất phù sa màu mỡ (dc). 

+ Khí hậu gió mùa nóng ẩm phù hợp với điều kiện sinh thái của lúa gạo (dc). 

+ Nguồn nước dồi dào (dc) 

-  Điều kiện kinh tế - xã hội: 

+ Nguồn lao động dồi dào và có nhiều kinh nghiệm....(dc) 

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn (dc). 

+ Các quốc gia có nhiều chính sách tạo điều kiện phát triển (dc)... 

(HS trình bày ý tưởng khác nhưng phù hợp với nội dung trả lời của câu hỏi vẫn chấm 

điểm) 
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    Câu 2 

(2,0 điểm) 

 Cho bảng số liệu sau: 

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẤU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ 

CỦA HOA KỲ, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020 

                                                           (Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 

Trị giá 2000 2005 2010 2015 2020 

Xuất khẩu 1096,1 1301,6 1857,2 2268,5 2148,6 

Nhập khẩu 1477,2 2041,5 2389,5 2794,8 2776,1 

a. Vẽ biểu đồ:   

- Xử lí số liệu 

- Yêu cầu vẽ biểu đồ miền  

+ 1 trục tung thể hiện: tỉ trọng xuất nhập khẩu; 1 trục hoành thể hiện các năm. 

+ Ghi tên biểu đồ, số liệu, chú giải. 

- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; chú giải, số liệu thì trừ 0,25 

điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm) 

b. Nhận xét  

- Cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2000 -2020 có sự chuyển dịch: 

+ Tỉ trọng xuất khẩu biến động/tăng giảm không đều qua các năm (dẫn chứng) 

+ Tỉ trọng nhập khẩu biến động/tăng giảm không đều qua các năm (dẫn chứng) 
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